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GIỚI THIỆU CHUNG 

Công ty TNHH tư vấn xây dựng Đoàn Phát doanh nghiệp trẻ, tiêu chí hoạt 

động từng bước phát triển bền vững trên các lĩnh vực Tư vấn - thiết kế - xây dựng… 

Công ty TNHH tư vấn xây dựng Đoàn Phát nhà thầu chuyên hoạt động trên 

các lĩnh vực: Thiết kế các loại công trình dân dụng và công nghiệp, tư vấn giám sát 

công trình xây dựng và công nghiệp. Xây dựng các loại công trình dân dụng, công 

nghiệp,…Đội ngũ có trình độ chuyên môn kinh nghiệm, năng động và sáng tạo 

trong hoạt động Tư vấn - Thiết kế - Xây dựng… 

Công ty TNHH tư vấn xây dựng Đoàn Phát thiết kế công trình theo quy 

hoạch phát triển và yêu cầu của nhà đầu tư, thiết kế các không gian chức năng công 

trình luôn phù hợp trong sử dụng và làm việc…Công ty chúng tôi luôn phấn đấu với 

tiêu chí thiết kế công trình bền vững thẩm mỹ - hài hòa nhưng thực dụng và tiết 

kiệm cho nhà đầu tư… 

Công ty TNHH tư vấn xây dựng Đoàn Phát xây dựng công trình bền vững, 

có chất lượng và giá cả phù hợp với ngân sách nhà đầu tư, bàn giao công trình đúng 

tiến độ, bảo hành công trình chu đáo, thỏa mãn các yêu cầu của nhà đầu tư, là hệ 

thống đoàn kết nhất quán của chúng tôi. Tiêu chí là làm thỏa mãn khách hàng, làm 

hài lòng nhà đầu tư. Khẩu hiệu tiến tới của chúng tôi là “luôn luôn để khách hàng 

hài lòng” 

Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Đoàn Phát luôn nghiên cứu thị trường ở 

lĩnh vực Thiết kế - Xây dựng - Tư vấn giám sát. 

Công ty TNHH tư vấn xây dựng Đoàn Phát luôn tâm huyết với từng khách 

hàng, luôn thiện chí với nhà đầu tư hợp tác cùng chúng tôi. 

A. THÔNG TIN PHÁP LÝ: 

1. Tên công ty viết bằng tiếng việt: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 

ĐOÀN PHÁT 

2.  Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 

3. Tên viết tắt: CÔNG TY TNHH TVXD ĐOÀN PHÁT 

4. Trụ sở chính: Thôn Đông Phước, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên, 

Việt Nam. 

5. Văn phòng đại diện: 132 Hùng Vương, Phường 6, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú 

Yên. 

6. Email: doanphatpy@gmail.com 

7. Điện thoại: 0969.000.639     -      0257.7777.778 

8. Mã số thuế: 4401071301 

9. Tài khoản số: 5900.800.238   Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển 

Việt Nam chi nhánh Phú Yên. 

mailto:doanphatpy@gmail.com
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10. Vốn điều lệ: 1.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ đồng) 

11. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4401071301 do Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Phú Yên cấp ngày 03/12/2019 và sửa đổi lần thứ 1 ngày 30/12/2022. 

B. CHỨC NĂNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

- Xây dựng nhà để ở. 

- Xây dựng nhà không để ở. 

- Lắp đặt hệ thống điện. 

- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí. 

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. 

- Hoàn thiện công trình xây dựng. 

- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác. 

- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Chi tiết: Tư vấn thiết kế 

xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp. Giám sát thi công và hoàn thiện công 

trình dân dụng – công nghiệp. Thiết kế hệ thống điện. Thiết kế hệ thống cấp thoát 

nước. 

- Hoạt động thiết kế chuyên dụng. Chi tiết: Hoạt động trang trí nội, ngoại thất. 

- Xây dựng công trình đường sắt. 

- Xây dựng công trình điện. 

- Xây dựng công trình đường bộ. 

- Xây dựng công trình cấp thoát nước. 

- Xây dựng công trình công ích khác. 

- Xây dựng công trình đường thủy. 

- Xây dựng công trình khai khoáng. 

- Xây dựng công trình chế biến, chế tạo. 

- Phá dỡ, chuẩn bị mặt bằng. 

- Lắp đặt hệ thống xây dựng khác. 

- Buôn bán vật liệu, lắp đặt thiết bị khác trong xây dựng. 

- Buôn bán kim loại, quặng kim loại. 

- Vận chuyển hàng hóa đường bộ. 

C. BIỂU KÊ LỰC LƯỢNG KỸ THUẬT CÁC NGHỀ: 16 người 

STT Ngành nghề kỹ thuật Đại học Cao đẳng Trung cấp 

1  Kiến trúc 02   

2  Xây dựng 06   

3  Điện 02   

4  Khảo sát   01 
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STT Ngành nghề kỹ thuật Đại học Cao đẳng Trung cấp 

5  Cầu đường 03   

6  Hạ tầng kỹ thuật 02   

7  Nước  01  

8  Kế toán  01  

D. BIỂU KÊ THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Số lượng 

1 Máy tính để bàn 08 

2 Máy tính xách tay 10 

3 Máy in A4 02 

4 Máy photocopy 01 

5 Hệ thống mạng vi tính nội bộ 02 

6 Máy scan 01 

 

E. DANH SÁCH CÁN BỘ CHỦ CHỐT CỦA CÔNG TY: 

STT Họ và tên Chức vụ Nghề nghiệp 
Kinh 

nghiệm 

1.  Đoàn Văn Thương 

 Giám đốc. 

 Chủ trì thiết kế kết cấu công 

trình DD & CN 

 Giám sát trưởng công trình công 

trình DD & CN, đường bộ và 

HTKT (cấp, thoát nước) 

 Quản lý dự án 

 Chủ trì lập dự toán 

Kỹ sư xây 

dựng 
12 năm 

2.  Lê Anh Đức  Chủ trì thiết kế kiến trúc Kiến trúc sư 28 năm 

3.  Huỳnh Công Tiến  Chủ trì thiết kế kiến trúc Kiến trúc sư 05 năm 

4.  Nguyễn Minh Trọng  Chủ trì thiết kế điện. Kỹ sư điện 04 năm 

5.  Nguyễn Lương Thịnh 

- Chủ trì thiết kế điện, chiếu sáng 

công cộng 

- Giám sát trưởng công trình chiếu 

sáng công cộng, lắp đặt thiết bị vào 

công trình 

Kỹ sư điện 14 năm 
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STT Họ và tên Chức vụ Nghề nghiệp 
Kinh 

nghiệm 

6.  Nguyễn Chí Thật  Chủ trì thiết kế cấp thoát nước 

C.N công 

nghệ tài 

nguyên nước/ 

Kỹ sư xây 

dựng 

08 năm 

7.  Phạm Thế Tùng  Chủ trì Khảo sát địa hình 
Trung cấp 

trắc địa 
23 năm 

8.  Dương Thanh Thiện 

 Giám sát trưởng công trình giao 

thông, phát triển nông thôn, dân 

dụng và HTKT 

 Quản lý dự án 

 Chủ trì thiết kế công trình giao 

thông 

 Chủ trì Khảo sát địa hình 

Kỹ sư xây 

dựng 
09 năm 

9.  Phạm Thành Phát 

 Giám sát trưởng cấp  thoát nước, 

dân dụng, Đường bộ, Thủy lợi 

 Chủ trì thiết kế cấp thoát nước 

 Chủ trì định giá 

Kỹ sư xây 

dựng 

CN cấp thoát 

nước 

10 năm 

10.  Đinh Văn Vinh 

 Chủ trì thiết kế kết cấu đường bộ 

 Giám sát trưởng cong trình 

đường bộ 

 Chủ trì định giá 

Kỹ sư xây 

dựng Cầu 

đường bộ 

17 năm 

11.  Nguyễn Tấn Lộc 

 Chủ trì thiết kế kết cấu công 

trình DD & CN 

 Giám sát trưởng công trình công 

trình DD & CN, đường bộ và 

HTKT (cấp, thoát nước) 

 Chủ trì lập dự toán 

Kỹ sư xây 

dựng 
12 năm 

12.  Ngô Duy Tiến 

 Chủ trì thiết kế kết cấu công 

trình DD & CN 

 Giám sát trưởng công trình công 

trình DD & CN 

 Chủ trì lập dự toán 

Kỹ sư xây 

dựng 
14 năm 

13.  Hồ Văn Liễm 

 Chủ trì thiết kế kết cấu công 

trình DD & CN 

 Giám sát trưởng công trình công 

trình DD & CN 

 Chủ trì lập dự toán 

Kỹ sư xây 

dựng 
04 năm 
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STT Họ và tên Chức vụ Nghề nghiệp 
Kinh 

nghiệm 

14.  Nguyễn Thành Viên 

 Chủ trì thiết kế kết cấu công 

trình DD & CN 

 Giám sát trưởng công trình công 

trình DD & CN và HTKT (cấp, 

thoát nước) 

 Chủ trì lập dự toán 

Kỹ sư xây 

dựng/ Kỹ sư 

kỹ thuật cơ sở 

hạ tầng 

10 năm 

15.  Võ Minh Thoại 

 Chủ trì thiết kế kết cấu công 

trình DD & CN 

 Giám sát trưởng công trình công 

trình DD & CN 

Kỹ sư xây 

dựng 
08 năm 

16.  Lương Công Lý  Giám sát trưởng công trình công 

trình DD & CN 

Kỹ sư xây 

dựng 
04 năm 

17.  Lê Vy  Cán bộ kỹ thuật 
Kỹ sư cầu 

đường 
01 năm 

18.  Lê Thị Linh Phụng  Kế toán 
Cử nhân kế 

toán 
08 năm 

 

 

F. DANH SÁCH CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN 

 

S

TT 
Tên công trình Chủ đầu tư 

 NĂM 2020 

 CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG 

I Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình 

1  

Công trình: Trường Mầm non Xuân Lãnh; 

Hạng mục: Xây dựng mới 01 phòng học 

phân trường Lãnh Cao. 

UBND xã Xuân Lãnh 

2  
Công trình: Trường Tiểu học Xuân Lãnh 1; 

Hạng mục: Nhà Hiệu bộ. 
UBND xã Xuân Lãnh 

3  

Công trình: Trường tiểu học Xuân Lãnh 1; 

Hạng mục xây dựng mới phòng học, sân bê 

tông, cổng tường rào phần trường Lãnh Tú. 

UBND xã Xuân Lãnh 

4  

Công trình: Trường Tiểu học Phú Mỡ; 

Hạng mục: Sửa chữa, cải tạo phần mái, lát 

gạch, đóng trần nhà nội trú thôn Phú 

Giang. 

UBND xã Phú Mỡ 

5  

Công trình: Trường Tiểu học Phú Mỡ; Hạng 

mục: Sửa chữa, cải tạo phần cửa, sơn lại 

toàn bộ nhà nội trú thôn Phú Giang. 

UBND xã Phú Mỡ 
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S

TT 
Tên công trình Chủ đầu tư 

6  

Công trình: Trường Tiểu Học Và Trung 

Học Cơ Sở Xuân Quang 2; Hạng Mục: Xây 

Dựng Mới 02 Phòng Học, Khu Vệ Sinh 

Điểm Trường   Tiểu Học Thôn Phú Sơn. 

UBND Xã Xuân Quang 2 

7  
Công trình: Tu sửa nhà vệ sinh giáo viên và 

học sinh trường THCS Trần Hào” 
Trường THCS Trần Hào 

8  

Công trình: Phân trường mầm non thôn 

Tân Thọ; Hạng mục: đổ mởi sân bê tông 

mặt trước và sau lưng trường, xây dựng 

mới tường rào xung quanh nhà vệ sinh 

UBND xã Xuân Sơn Bắc 

9  
Công trình: Cấm mốc quy hoạch xây dựng 

thôn Tân An, xã Xuân Sơn Nam. 
UBND xã Xuân Sơn Nam 

10  

Công trình: Trường tiểu học Phú Mỡ; Hạng 

mục: xây dựng mới 02 phòng học thôn Phú 

Lợi. 

UBND xã Phú Mỡ 

11  

Công trình: Phân trường mầm non thôn 

Tân Thọ; Hạng mục: đổ mởi sân bê tông 

mặt trước và sau lưng trường, xây dựng 

mới tường rào xung quanh nhà vệ sinh. 

UBND xã Xuân Sơn Bắc 

12  

Công trình: Xây dựng mới bảng pano tuyên 

truyền bảo vệ môi trường xã Xuân Quang 

3. 

Phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện Đồng Xuân 

13  
Công trình: Sửa chữa bảng pano tuyên 

truyền bảo vệ môi trường xã Xuân Sơn Bắc 

Phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện Đồng Xuân 

14  

Công trình: Cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh 

thuộc Trường THCS và THPT Nguyễn Bá 

Ngọc; Hàng mục: Cải tạo, sửa chữa nhà vệ 

sinh. 

Trường THCS và THPT Nguyễn Bá 

Ngọc 

15  
Công trình: Sơn sửa mặt ngoài UBND xã 

Xuân Quang 2 
UBND xã Xuân Quang 2 

16  
Công trình: Cải tạo, sơn sửa nhà làm việc 

HĐND huyện Đồng Xuân. 

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

huyện Đồng Xuân 

17  
Công trình: Sửa chữa, cải tạo nhà sinh hoạt 

cộng đồng thôn 6 Đa Lộc. 
Ủy Ban Nhân Dân Xã Đa Lộc 

II Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình 

1  
Công trình: Sửa chữa, cải tạo vệ sinh khu 

hành chính tầng 3 thuộc Trung Tâm Y Tế 

Huyện Đồng Xuân. 

Trung tâm Y tế huyện Đồng Xuân 

2  
Công trình: Xây dựng nhà vệ sinh chợ Phú 

Nhiêu. 
UBND Xã Hòa Mỹ Đông 

3  Công trình: Trường THCS Nguyễn Văn 

Trỗi; Hạng mục: Nâng cấp cải tạo cổng, 
Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi 



7 

 

S

TT 
Tên công trình Chủ đầu tư 

tường rào mặt đường Trần Hưng Đạo 

4  
Công trình: Trường Mầm non Xuân Lãnh; 

Hạng mục: San lắp mặt bằng, xây dựng 

mới 01 phòng học phân trường Lãnh Tú 

UBND xã Xuân Lãnh 

5  
Công trình: Trường tiểu học Xuân Lãnh 2; 

Hạng mục: Xây dựng mới 02 phòng học 

phân trường Hà Rai 

UBND xã Xuân Lãnh 

6  
Công trình: Cải tạo, sửa chữa tường rào 

hợp tác xã. 
UBND xã Xuân Sơn Nam 

7  
Công trình: Cải tạo một số hạng mụcTrạm 

Y tế Xã Đa Lộc. 
Trung Tâm Y Tế Huyện Đồng Xuân 

8  
Công trình: Xây dựng mới mái vòm che 

nắng Trạm Y tế Xã Phú Mỡ. 
Trung Tâm Y Tế Huyện Đồng Xuân 

9  
Công trình: Cải tạo, sửa chữa các khu WC 

thuộc Khoa Ngoại Tổng hợp – CSSKSS 

thuộc Trung Tâm Y tế Huyện Đồng Xuân. 

Trung Tâm Y Tế Huyện Đồng Xuân 

10  
Công trình: Xây dựng mới mái vòm   che  

nắng Trạm Y tế Xã Xuân Quang 2 
Trung Tâm Y Tế Huyện Đồng Xuân 

11  
Công trình: Xây dựng mới mái vòm che 

nắng phòng dân số và y tế cơ sở 
Trung Tâm Y Tế Huyện Đồng Xuân 

12  

Công trình: sơn 06 phòng học điểm trường 

Bình Thạnh, nâng cấp sân bê tông điểm 

trường Thọ Lộc. 

Trường Tiểu học Xuân Bình 

13  

Công trình: Trường TH Kim Đồng, TX 

Đông Hòa; Hạng mục: Làm mái che nối 

phòng học với các phòng chức năng. 

Trường Tiểu học Kim Đồng, TX. 

Đông Hòa 

14  
Công trình: Trường THCS Tôn Đức 

Thắng; Hạng mục: Sân bê tông. 
Trường THCS Tôn Đức Thắng 

15  

Công trình: Trường THCS Tôn Đức 

Thắng; Hạng mục: Xây dựng nhà xe giáo 

viên, thay mới cửa sổ phía sau dãy thư 

viện. 

Trường THCS Tôn Đức Thắng 

16  
Công trình: Trường THCS Quang Trung; 

Hạng mục: Cải tạo cổng trường. 
Trường THCS Quang Trung 

17  
Công trình: Trường Tiểu học Nguyễn Bá 

Ngọc; Hạng mục: Cải tạo tường rào, nhà xe 
Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc 

18  

Công trình: Trường TH&THCS Lê Thánh 

Tôn; Hạng mục: Xây dựng nhà xe giáo 

viên, học sinh. 

Trường TH&THCS Lê Thánh Tôn 

 Tư vấn thẩm tra bản vẽ thiết kế thi công và dự toán công trình 
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S

TT 
Tên công trình Chủ đầu tư 

1  

Công trình: Sửa chữa, cải tạo vệ sinh khu 

hành chính tầng 3 thuộc Trung Tâm Y Tế 

Huyện Đồng Xuân. 

Trung tâm Y tế huyện Đồng Xuân 

2  
Công trình: Nhà máy sản xuất nông thuỷ 

sản đông lạnh xuất khẩu Thuận Phát. 
Công ty TNHH Thanh Hoa A&P 

3  
Công trình: Xây dựng nhà vệ sinh chợ Phú 

Nhiêu. 
UBND xã Hòa Mỹ Đông 

4  

Công trình: Xây dựng hồ bơi trung tâm văn 

hóa thể thao và truyền hình huyện Đồng 

Xuân; Hạng mục: Nhà điều hành, sàn bê 

tông 

Trung tâm văn hóa thể thao và 

truyền hình huyện Đồng Xuân 

5  
Công trình: Nhà vệ sinh, mái che, bê tông 

sân trụ sở thôn Nhiêu hậu. 

UBND xã Xuân Thọ 1 

 

6  
Công trình: Xây dựng khu vui chơi giải trí 

trẻ em và người cao tuổi xã (giai đoạn 3). 
UBND xã Hòa Thắng 

7  
Công trình: Sửa chữa tường rào hợp tác xã 

SXKD DVNN. 
UBND xã Xuân Sơn Nam 

8  

Công trình: Cải tạo, sơn sửa tòa soạn báo; 

Hạng mục: Nhà làm việc- cổng tường rào- 

sân bê tông. 

Tòa soạn báo Phú Yên 

9  
Công trình: Sửa chữa khu vực cổng, tường 

rào Cảng Vũng Rô 

Công ty TNHH MTV Cảng Vũng 

Rô 

10  Công trình: Nhà máy chế biến café Công ty TNHH Cà phê Huy Tùng 

11  
Công trình: Cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa 

thôn Tân Hòa 
UBND xã Xuân Sơn Nam 

12  

Công trình: Trường THCS Đinh Tiên 

Hoàng; Hạng mục: Xây dựng nhà xe giáo 

viên, sân bê tông phía sau phòng hiệu bộ, 

quét vôi tường rào 

Trường THCS Đinh Tiên Hoàng, 

TP. Tuy Hòa 

13  

Công trình: Trường THCS Trần Hưng Đạo; 

Hạng mục: Sơn cổng trường, nhà trực, làm 

bảng tên trường đạt chuẩn, lát gạch sân sau 

10 phòng học. 

Trường THCS Trần Hưng Đạo, TP. 

Tuy Hòa 

14  
Công trình: Nâng cấp sân bê tông trường 

THCS Bùi Thị Xuân. 
Phòng GD&ĐT Thị Xã Sông Cầu 

15  
Công trình: Xây dựng bể bơi học sinh 

trường THCS Phan Lưu Thanh. 

BQL Dự án đầu tư xây dựng huyện 

Đồng Xuân 

16  

Công trình: Cải tạo một số hạng mục trạm 

y tế Đa Lộc; Hạng mục: Cải tạo khu WC 

khối nhà chính và một số hạng mục phụ, 

cải tạo cổng tường rào, cải tạo vườn thuốc 

Trung Tâm Y Tế Huyện Đồng Xuân 
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nam. 

17  

Công trình: Xây dựng mới mái vòm che 

nắng trạm y tế xã Phú Mỡ; Hạng mục: Xây 

dựng mới mái vòm che nắng. 

Trung Tâm Y Tế Huyện Đồng Xuân 

18  

Công trình: Cải tạo, sửa chữa các khu WC 

thuộc Khoa Ngoại Tổng hợp – CSSKSS 

thuộc Trung Tâm Y tế Huyện Đồng Xuân; 

Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa các khu WC 

thuộc Khoa Ngoại Tổng hợp – CSSKSS. 

Trung Tâm Y Tế Huyện Đồng Xuân 

19  

Công trình: Xây dựng mới mái vòm che 

nắng trạm y tế xã Xuân Quang 2; Hạng 

mục: Xây dựng mới mái vòm che nắng 

Trung Tâm Y Tế Huyện Đồng Xuân 

20  

Công trình: Trường mầm non Xuân Sơn 

Nam; Hạng mục: Xây dựng mới 6 phòng 

học mầm non 

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

huyện Đồng Xuân. 

21  

Công trình: Nhà sinh hoạt cộng đồng tại 

điểm dự án Định canh định cư tập trung 

Nông Khua, thôn Da Dù, xã Xuân Lãnh. 

UBND xã Xuân Lãnh 

22  
Công trình: Trường Tiểu học Kim Đồng; 

Hạng mục sửa chữa nhà bếp. 
Trường Tiểu học Kim Đồng 

23  

Công trình: Nâng cấp nhà vệ sinh, sân bê 

tông Trường Tiểu học Xuân Đài (Điểm 

trường Phước Hậu) 

Phòng GD&ĐT Thị Xã Sông Cầu 

24  

Công trình: sơn 06 phòng học điểm trường 

Bình Thạnh, nâng cấp sân bê tông điểm 

trường Thọ Lộc. 

Trường Tiểu học Xuân Bình 

25  

Công trình: Trường TH Kim Đồng, TX 

Đông Hòa; Hạng mục: Làm mái che nối 

phòng học với các phòng chức năng. 

Trường Tiểu học Kim Đồng, TX 

Đông Hòa 

26  
Công trình: Trường THCS Tôn Đức 

Thắng; Hạng mục: Sân bê tông. 
Trường THCS Tôn Đức Thắng 

27  

Công trình: Trường THCS Tôn Đức 

Thắng; Hạng mục: Xây dựng nhà xe giáo 

viên, thay mới cửa sổ phía sau dãy thư 

viện. 

Trường THCS Tôn Đức Thắng 

28  
Công trình: Trường THCS Quang Trung; 

Hạng mục: Cải tạo cổng trường. 

Trường THCS Quang Trung, TX 

Đông Hòa 

29  
Công trình: Trường THCS Quang Trung; 

Hạng mục: Sửa mái ngói phòng thực hành. 

Trường THCS Quang Trung, TX 

Đông Hòa 

30  
Công trình: Xây dựng bể bơi học sinh 

Trường THCS Phan Lưu Thanh, khu phố 

Long Bình, thị trấn La Hai, huyện Đồng 

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

huyện Đồng Xuân 
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Xuân. 

31  
Công trình: Trường Tiểu học Nguyễn Bá 

Ngọc; Hạng mục: Cải tạo tường rào, nhà xe 

Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, thị 

xã Đông Hòa 

32  

Công trình: Trường Tiều học Bùi Thị 

Xuân; Hạng mục: Cải tạo cột cờ, Sân bê 

tông 

Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân 

33  

Công trình: Trường MNCL Phường 9; 

Hạng mục: Quét vôi phân trường Phước 

Hậu 2 

Trường MNCL Phường 9 

34  
Công trình: sửa chữa, cải tạo nhà làm việc 

Sở Tư Pháp 
Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên 

35  

Công trình: Trường TH&THCS Lê Thánh 

Tôn; Hạng mục: Xây dung nhà xe giáo 

viên, học sinh. 

Trường TH&THCS Lê Thánh Tôn 

 CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP 

I Tư vấn thẩm tra bản vẽ thiết kế thi công và dự toán công trình 

1 

Công trình: Khu xử lý nước thải thuộc NM 

Sản Xuất, gia công cửa gỗ và kính hoa xuất 

khẩu 

Công ty TNHH Công nghiệp 

SEMCO Phú Yên 

2 
Công trình: Nhà máy sản xuất khoáng ản 

Kenee. 

Cty cổ phần khoáng sản kenee Việt 

Nam 

3 
Công trình: Nhà máy  Sản xuất và chế biến 

Yến Sào Phú Yên 
Công ty TNHH Yến Biển Phú Yên 

II QUẢN LÝ DỰ ÁN 

1 
- Dự án: Nhà máy gia công bao bì carton 

Lô A5 
Công ty TNHH Sơn Á 

 NĂM 2021 

 CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG 

I Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình 

1  
Công trình: Cổng tường rào 4 xã Xuân Sơn 

Nam 
UBND xã Xuân Sơn Nam. 

2  

Công trình: Đầu tư hệ thống máy sấy lúa và 

dây chuyền sơ chế, chế biến gạo "Chất 

lượng Hòa Quang Nam"; Hạng mục: Nhà 

máy Sửa chữa, cải tạo nhà kho. 

UBND xã Hòa Quang Nam. 

3  Công trình: UBND Xã Phú Mỡ; Bổ sung 

hạng mục: Sân Bê tông và sửa chữa giếng 
UBND Xã Phú Mỡ 
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nước 

4  
Công trình: Cải tạo bồn hoa thuộc trường 

THCS và THPT Nguyễn Bá Ngọc 

Trường THCS và THPT Nguyễn Bá 

Ngọc 

5  

Công trình: Thoát nước mưa và thoát nước 

thải tại bv phục hồi chức năng tỉnh Phú 

Yên 

Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh 

Phú Yên 

6  

Công trình: Cải tạo, sửa chữa nhà kho 

thuộc trường THCS và THPT Nguyễn Bá 

Ngọc 

Trường THCS và THPT Nguyễn Bá 

Ngọc 

7  

Công trình: Đầu tư hệ thống máy sấy lúa và 

dây chuyền sơ chế, chế biến gạo "Chất 

lượng Hòa Quang Nam"; Hạng mục: Xây 

dựng 01 bể sấy của lò sấy lúa. 

HTX Dịch vụ Nông nghiệp Hòa 

Quang Nam 

8  
Công trình: Trụ sở làm việc UBND xã 

Xuân Sơn Nam. 
UBND xã Xuân Sơn Nam. 

9  
Công trình: Trụ sở làm việc UBND xã 

Xuân Sơn Bắc. 
UBND xã Xuân Sơn Bắc 

10  

Công trình: Trường tiểu học Xuân Quang 

1; Hạng mục: 03 phòng học điểm trường 

Suối Cối 1. 

UBND Xuân Quang 1 

11  
Công trình: Sửa chữa đoạn tường rào mặt 

sau UBND xã An Định” 
UBND xã An Định 

12  
Công trình: Cổng, tường rào, lối đi Trường 

tiểu học thị trấn La Hai 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

huyện Đồng Xuân 

II  Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình 

1  
Công trình: nâng cấp , cải tạo sân bê tông 

và tường rào mặt trước UBND xã Xuân 

Sơn Bắc 

UBND xã Xuân Sơn Bắc 

2  Công trình: Cây xăng Ly vina UBND xã Xuân Phước 

3  

Công trình: Khắc phục lụt bão năm 2020, 

tường rào khu kỹ thuật Đài truyền thanh 

của Trung tâm Văn hóa - Thể thao và 

Truyền thanh - Truyền hình huyện Đồng 

Xuân 

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

huyện Đồng Xuân 

4  
Công trình: Nâng cấp, sửa chữa cổng, 

tường rào và sân bê tông trụ sở làm việc 

UBND Xã Xuân Quang 3 

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

huyện Đồng Xuân 

5  
Công trình: Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm 

việc của Ban thi đua - Khen thưởng và Ban 

Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ. 

Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên 

6  Công trình: Cải tạo, mở rộng mái che phục 

vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-
Trung tâm y tế huyện Đồng Xuân 
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19. 

7  
Công trình: Bia ghi danh nơi thành lập Đại 

đội An ninh vũ trang tỉnh Phú Yên/Bộ đội 

Biên phòng tỉnh Phú Yên 

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

Phú Yên 

8  
Công trình: Lắp dựng vách kính chống 

mưa tạt Đồn BP CKC Vũng Rô/ Bộ chỉ 

huy 

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

Phú Yên 

II Tư vấn thẩm tra bản vẽ thiết kế thi công và dự toán công trình 

1  
Công trình: Nhà làm việc Ban chỉ huy quân 

sự xã Xuân Long, huyện Đồng Xuân 

Ban quản lý dự án ĐầuTư Xây 

Dựng Huyện Đồng Xuân 
 

2  

Công trình: Trường tiểu học Xuân Lãnh 2; 

Hạng mục: Xây dựng mới 06 phòng học 

(Điểm trường thôn Hà Rai). 

Ban quản lý dự án Đầu Tư 

 Xây Dựng Huyện Đồng Xuân. 

3  
Công trình: Xây dựng nhà sinh hoạt khu 

phố Trần Phú 
UBND Phường7 

4  
Công trình: Trường tiểu học Xuân Quang 

1; Hạng mục: Xây dựng mới 06 phòng học. 

Ban quản lý dự án Đầu Tư Xây 

Dựng Huyện Đồng Xuân. 

5  
Công trình: Tòa án nhân dân tỉnh Phú yên; 

hạng mục: Nhà xe cánh Bắc 
Tòa án nhân dân tỉnh Phú yên 

6  

Công trình: Cải tạo, sửa chữa Trung tâm 

Chính Trị huyện Đồng Xuân; Hạng mục: 

Nhà làm việc, phòng học, sân bê tông, nhà 

để xe 

Ban quản lý dự án Đầu Tư Xây 

Dựng Huyện Đồng Xuân 

7  

Công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm 

việc cơ quan khối vận huyện Đồng Xuân; 

Hạng mục: Khối nhà làm việc. 

Ban quản lý dự án Đầu Tư Xây Dựng 

Huyện Đồng Xuân 

8  

Công trình: Lắp đặt mái che khu thăm gặp 

học viên và khu điều trị cắt cơn thuộc Cơ 

sở Cai nghiện ma tuý và Trợ giúp xã hội 

tỉnh Phú Yên. 

Cơ sở Cai nghiện ma tuý và Trợ giúp 

xã hội tỉnh Phú Yên 

9  

Công trình: Tòa án nhân dân huyện Phú 

Hòa; Hạng mục: Sơn sửa nhà làm việc, 

cổng + nhà trực, sân bê tông. 

Tòa án nhân dân huyện Phú Hòa 

10  
Công trình: Tòa án nhân dân huyện Sông 

Hinh; Hạng mục: Sơn sửa nhà làm việc. 
Tòa án nhân dân huyện Sông Hinh 

11  
Công trình: Sửa chữa trụ sở Cục thống kê 

tỉnh Phú Yên 
Cục thống kê tỉnh phú yên 

12  

Công trình: Cải tạo, mở rộng mái che phục 

vụ cho cô ng tác phòng chống dịch 

COVID-19. 

Trung tâm y tế huyện Đồng Xuân 

13  Công trình: Cải tạo, sửa chữa tường rào UBND xã Xuân Quang 1 
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UBND xã Xuân Quang 1 

14  
Công trình: Trường THCS Nguyễn Văn 

Trỗi; Hạng mục: Cải tạo hội trường 
Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi 

15  
Công trình: Sửa chữa, cải tạo trụ sở 

HĐND&UBND thị xã Sông Cầu 

Văn Phòng HĐND&UBND thị xã 

Sông Cầu 

16  

Công trình: Nhà Văn hóa Lao động tỉnh 

Phú Yên; Hạng mục: Sửa chữa hệ thống 

mái tôn, xà gồ và hệ thống điện hội trường. 

Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Phú 

Yên 

CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP 

I Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình 

1  
Công trình: Nhà máy ván sàn và nhà máy 

gỗ 

Công ty TNHH Công nghiệp gỗ 

Trường Thành 

2  
Công trình: Nhà máy sản xuất đồ gỗ nội 

thất xuất khẩu 
Công ty cổ phần Thành Phúc 

 QUẢN LÝ DỰ ÁN 

1 
Dự án: Nhà máy gia công bao bì carton Lô 

A6 
Công ty TNHH Sơn Á 

 Năm 2022 

 CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG 

I Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình 

1  
Công trình: Khu di tích lịch sử Cây Đu - 

Đá Chẹt. 
UBND xã Xuân Quang 2 

2  
  Công trình: Nền sân và nhà xe trụ sở 

UBND thị trấn La Hai. 
UBND thị trấn La Hai 

3  

Công trình: Trụ sở làm việc UBND xã 

Xuân Lãnh; Hạng mục: Khối  nhà làm việc 

các ngành. 

UBND xã Xuân Lãnh 

4  
 Công trình:  Nâng cấp nền nhà, sân bê 

tông và mái che UBND xã Xuân Sơn Nam 
UBND xã Xuân Sơn Nam 

5  
Công trình: Trụ sở làm việc UBND xã 

Xuân Quang 1 
UBND xã Xuân Quang 1 

6  
Công trình: Sửa chữa Trụ sở Chi cục 

Thống kê thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. 
Cục Thống kê tỉnh Phú Yên. 

7  

Công trình: Liên đoàn lao động tỉnh Phú 

Yên; Hạng mục: Sửa chữa, cải tạo Trụ sở 

cơ quan liên đoàn lao động tỉnh 

Liên đoàn lao động tỉnh Phú Yên 

 CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP 

I Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình 

1  Công trình: Nhà máy chế biến nông thủy 

hải sản. Hạng mục: Khu xử lý nước thải 
Công ty CP Footech 
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450m
3
/NĐ 

I

I  
Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình 

1  
Công trình: Nhà máy chế biển hải sản và 

bột cá 

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Phát 

triển 

2  Dự án: Trang trại nuôi heo công nghệ cao Công ty cổ phần I.D.P 

3  
Dự án: Nhà máy chế biến lâm sản xuất 

khẩu 
Công ty TNHH Thắng Lợi 

4  
Dự án: Nhà máy chế biến hạt điều và ép 

dầu điều 

Công ty CP Điều và Macadamia Tốt 

Nhất 

 NĂM 2023 

 CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG 

I Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình 

1  

Công trình:Trường THCS Hùng Vương; 

Hạng mục: Sửa chữa phòng thư viện thiết 

bị 

Trường THCS Hùng Vương 

2  
Công trình: Công viên trước khu dân cư số 

3 
UBND xã Xuân Phước 

3  
Công trình: Sân bê tông vườn hoa UBND 

xã 
UBNƯD xã Xuân Quang 1 

4  
Công trình: Bia chiến công Suối Cối, xã 

Xuân Quang 1. 
UBND xã Xuân Quang 1 

5  

Công trình: Kè chống sạt lở tuyến giao 

thông nông thôn từ ĐT 647 đếnsông Bà 

Đài 

UBND xã Phú Mỡ 

6  
Công trình: Sửa chữa nhà trạm máy phát 

đài truyền thanh xã Phú Mỡ 
UBND xã Phú Mỡ 

7  

Công trình: Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn 

Tân Phú, Tân Vinh, Tân Long, Tân Hòa; 

Hạng mục: Cải tạo, nâng cấp nhà, cổng, 

tường rào; mái vòm, nhà đểxe 

UBND xã Xuân Sơn Nam 

8  
Công trình: Di tu, bảodưỡng nhà sinh hoạt 

cộng đồng thôn Suối Cối 2 
UBND xã Xuân Quang 1 

9  

Công trình: Cải taọ, mở rộng bãi rác thải 

tập trung thôn Tân Vinh, xã Xuân Sơn 

Nam 

UBND xã Xuân Sơn Nam 

10  

Công trình: Trường THCS Lê Văn Tám; 

Hạng mục: Xây dựng mới 02 phòng học bộ 

môn. 

UBND xã Xuân Quang 1 

11  

Công trình: Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn 

Tân Bình; Hạng mục: Sơn lại cổng, tường 

ràocũ; xây dựng tường rào phía sau nhà 

SHCĐ, đổ sân bê tông, xâydựng bồn hoa. 

UBND xã Xuân Sơn Bắc 

12  

Công trình: Khu thể thao thôn Tân Phước; 

Hạng mục: Đổ sân bê tông; tạo cảnh quan; 

xây dựng bờ kè; san lấp mặt bằng. 

UBND xã Xuân Sơn Bắc 
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13  
Công trình: Xâydựng tường rào, kè mái 

taluy nghĩa địa thôn Phú Sơn 
UBND xã Xuân Quang 2 

14  

Công trình: Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn 

Tân Thọ; Hạng mục: Xây dựng tường rào, 

đổ sân bê tông phía sau nhà sinh hoạt cộng 

đồng. 

UBND xã Xuân Sơn Bắc 

15  

Công trình: Xây dựng mới một phòng học 

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Xuân 

Sơn Bắc (điểm trường thôn Tân Thọ) 

UBND xã Xuân Sơn Bắc 

16  
Công trình: Trụ sở làm việc UBND xã 

Xuân Lãnh. 
UBND xã Xuân Lãnh 

17  
Công trình:  Trường Tiểu học Xuân Lãnh 1; 

Hạng mục: Nhà thư viện 
UBND xã Xuân Lãnh 

18  

công trình: TrườngTiểu học Xuân Lãnh 1; 

Hạng mục: Xây dựng 02 phòng học phân 

trường Da Dù 

UBND xã Xuân Lãnh 

19  
Công trình: Sửa chữa, xây dựng tường rào 

phía Đông trung tâm VHTT xã. 
UBND xã Xuân Phước 

20  
Công trình: Mở rộng công viên trước 

UBND xã 
UBND xã Xuân Phước 

21  
Công trình: Sửa chữa trụ sở phòng giao dịch 

Hòa Hiệp 
Agribank - Chi nhánh Tỉnh Phú Yên 

22  

Công trình:Nhà SHCĐ thôn Phú Tiến; Hạng 

mục: Xây dựng mới nhà vệ sinh, sửa chữa 

nhà SHCĐ. 

UBND xã Phú Mỡ 

23  
Công trình: Xây dựng nhà kho thuộc trường 

THCS và THPT Nguyễn Bá Ngọc 

Trường THCS và THPT Nguyễn Bá 

Ngọc 

24  

Công trình: Xây dựng cổng, tường rào, sân 

bê tông điểm Trường Mầm non thôn Lãnh 

Cao. 

UBND xã Xuân Lãnh 

25  

Công trình: Trường PTDT bán trú Đinh 

Núp. Hạng mục: Xây dựng mới 04 phòng 

học bộ môn. 

UBND xã Phú Mỡ 

26  

Công trình: Trường THCS Lê Văn Tám; 

Hạng mục: Xây dựng mới 04 phòng học bộ 

môn. 

UBND xã Xuân Quang 1 

27  
Công trình: Xây dựng cổng tườn rào, sân bê 

tông nhà văn hóa thôn Phú Long, xã An Mỹ 
UNND xã An Mỹ 

28  

Công trình: Sửa chữa khu wc khối nhà kỹ 

thuật thuộc Trung tâm Y tế huyện Đồng 

Xuân. 

Trung tâm Y tế huyện Đồng Xuân 

29  

Công trình: Sửa chữa cổng, tường rào, nhà 

bảo vệ thuộc Trung Tâm Y Tế Huyện Đồng 

Xuân 

Trung tâm Y tế huyện Đồng Xuân 

30  

Công trình: Trang trí cảnh quan phục vụ tết 

Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa 

bàn huyện Đồng Xuân. 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

Đồng Xuân 

31  
Công trình: Cắm mốc ranh giới, mốc phân 

khu chức năng và phân lô mộ Nghĩa trang 

Phòng kinh tế và hạ tầng huyện Đồng 

Xuân 



16 

 

S

TT 
Tên công trình Chủ đầu tư 

nhân dân huyện Đồng Xuân. 

32  

Công trình: Sửa chữa trạm xử lý nước thải, 

tường rào thuộc Trung Tâm Y Tế Huyện 

Đồng Xuân. 

Trung tâm Y tế huyện Đồng Xuân 

33  
Công trình: Sửa chữa trụ sở làm việc Cục 

Thuế tỉnh Phú Yên. 
Cục thuế tỉnh Phú Yên 

II Tư vấn thẩm tra bản vẽ thiết kế thi công và dự toán công trình 

1  

Công trình: Kênh chính kênh N1 Trạm bơm 

điện Tân Bình; Trạm bơm điện TânPhước, 

xã Xuân Sơn Bắc. 

UBND xã Xuân Sơn Bắc 

2  

 Công trình: Trạm bơm điện Cầu Sắt La 

Hai, Trạm bơm điện Long Hà và hệ thống 

kênh mương nội đồng, thị trấn La Hai. 

UBND thị trấn La Hai 

3  

Công trình:Trang trí cảnh quan phục vụ tết 

Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa 

bàn huyện Đồng Xuân. 

Phòng kinh tế và hạ tầng huyện Đồng 

Xuân 

4  
Công trình:Cải tạo sân nền, hệ thống thoát 

nước Trường THCS Phan Lưu Thanh 

Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng 

huyện Đồng Xuân 

5  
Côngtrình: Nhà điều trị phạm nhân lao, lao 

kháng thuốc – Trại giam XuânPhước 
Trại giam Xuân Phước 

6  

công trình: Sửa chữa khu wc khối nhà kỹ 

thuật thuộc Trung tâm Y tế huyện Đồng 

Xuân. 

Trung tâm Y tế huyện Đồng Xuân 

7  

công trình: Sửa chữa cổng, tường rào, nhà 

bảo vệ thuộc Trung Tâm Y Tế Huyện Đồng 

Xuân. 

Trung tâm Y tế huyện Đồng Xuân 

8  

Công trình: Sửa chữa trạm xử lýnước thải, 

tường rào thuộc Trung Tâm Y Tế Huyện 

Đồng Xuân. 

Trung tâm Y tế huyện Đồng Xuân 

9  

Công trình: Sửa chữa tường rào, sân bê 

tông, nhà vệ sinh điểm trường Bình Thạnh 

và Tuyết Diêm. 

Trường Tiểu học Xuân Bình 

10  

Công trình: Sửa chữa cửa và sơn 04 phòng 

học; sửa chữa nhà vệ sinh điểm trường Phú 

Dương và Vịnh Hòa. 

Trường Tiểu học Xuân Thịnh 

11  

Công trình: Sửa chữa sân bê tông điểm 

trường Bình Tây; sơn sửa 06 phòng học, sân 

bê tông, bồn hoa điểm trường Bình Nông. 

Trường tiểu học và THCS Xuân Lâm 

12  
Công trình: Sửa chữa mái 04 phòng học, 

sơn tường rào, cổng. 
Trường tiểu học Xuân Hải 

13  
Công trình: Kênh mương chính trạm bơm 

điện Long Hà. 
UBND thị trấn la Hai 

14  

Công trình: Đường giao thông đoạn từ nhà 

ông Bình đến đồng Bà Phủ, thôn  Suối Cối 

1, xã Xuân Quang 1.  

UBND xã Xuân Quang 1 

15  
Công trình: Sửa chữa Trụ sở làm việc Cục 

thuế tỉnh Phú Yên. 
Cục thuế tỉnh Phú Yên 
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16  

Công trình: Đường ĐT.647 (cũ) đoạn từ 

Km11+974,67 đến Km12+129,67, xã Xuân 

Quang 1, huyện Đồng Xuân.  

Phòng kinh tế và hạ tầng huyện Đồng 

Xuân 

17  

Công trình: Đường ĐT.647 (cũ) đoạn từ 

Km12+499.54 đến km12+609.54, xã Xuân 

Quang 1, huyện Đồng Xuân.  

Phòng kinh tế và hạ tầng huyện Đồng 

Xuân 

18  

Công trình: Đường ĐT.647 (cũ) đoạn từ 

Km13+900 đến Km14+432, xã Xuân 

Quang 1.  

Phòng kinh tế và hạ tầng huyện Đồng 

Xuân 

19  

Công trình: Đường ĐT.647 (cũ) đoạn từ 

Km19+435,4 đến Km20+630,4, xã Xuân 

Quang 1.  

Phòng kinh tế và hạ tầng huyện Đồng 

Xuân 

20  
Công trình: Sửa chữa chi cục thống kê 

huyện IA PA – Tỉnh Gia Lai. 
Cục thống kê tỉnh Gia Lai 

21  
Công trình: Sửa chữa trụ sở làm việc Chi 

cục thuế thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.  
Cục thuế tỉnh Phú Yên 

22  
Dự án: Nhà máy sản xuát giấy. Công ty CP Giấy Hoàng Hà 

Phú Yên 

23  
Công trình: Kho lưu trữ và nhà khách 

Agribank CN tỉnh Phú Yên. 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn Việt Nam 

I

II 
QUẢN LÝ DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH 

1  
Dự án: Nhà xưởng gia công cơ khí và lắp 

ráp khung nhà tiền chế. 

Công ty Cổ phần Sản xuất, Thương 

mại và Năng lượng Phú Yên 

2  Dự án: Nhà máy chế biến thủy sản Taesan. Công ty TNHH thực phẩm Taesan 

3  

Công trình: Bảo dưỡng sửa chữa công trình 

Trụ sở Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Phú 

Yên. 

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Phú 

Yên 

 CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP 

I  Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình 

1  
Dự án: Nhà xưởng gia công cơ khí và lắp 

ráp khung nhà tiền chế. 

Công ty Cổ phần Sản xuất, Thương 

mại và Năng lượng Phú Yên 

2  Dự án: Nhà máy chế biến thủy sản Taesan. Công ty TNHH thực phẩm Taesan 

3  Dự án: Nhà máy sản xuất giấy Cty CP Giấy Hoàng Hà Phú Yên 

 CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG, GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 

I Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình 

1  

Công trình: Sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu 

điều khiển giao thông đảm bảo an toàn giao 

thông tại 03 nút giao: Ngã tư Hòa Thành, 

Ngã tư cây Bảng và Ngã tư QL.29 và 

đường Nguyễn Văn Linh (đường 22). 

Phòng Quản Lý Đô Thị Thị Xã 

Đông Hòa 

2  Công trình: Sửa chữa tuyến đường giao UBND xã Phú Mỡ 
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thông từ Làng mới đến làng cũ thôn Phú 

Đồng. 

3  

Công trình: Nâng cấp đường BTXM đoạn 

từ ĐT 647 đến sông Bà Đài thôn Phú 

Giang. 

Ubnd xã Phú Mỡ 

4  
Công trình: Sửa chữa đường giao thông nội 

đồng tuyến đường đi De Bom thôn Kỳ Đu. 
UBND xã Xuân Quang 2 

5  

Công trình: Nâng cấp, sửa chữa đường giao 

thông nội đồng nối tiếp tuyến đường từ nhà 

ông Chân đi Soi Sũng. 

UBND xã Xuân Quang 2 

6  
Công trình: Mở rộng công viên trước 

UBND xã. 
UBND xã Xuân Phước 

7  
Công trình: Công viên trước khu dân cư số 

3. 
UBND xã Xuân Phước 

II Tư vấn thẩm tra bản vẽ thiết kế thi công và dự toán công trình 

1  

Công trình: Đường ĐT.647 (cũ) đoạn từ 

Km11+974,67 đến Km12+129,67, xã Xuân 

Quang 1, huyện Đồng Xuân. 

Phòng kinh tế và hạ tầng huyện Đồng 

Xuân 

2  

Công trình: Đường ĐT.647 (cũ) đoạn từ 

Km12+499.54 đến km12+609.54, xã Xuân 

Quang 1, huyện Đồng Xuân. 

Phòng kinh tế và hạ tầng huyện Đồng 

Xuân 

3  

Công trình: Đường ĐT.647 (cũ) đoạn từ 

Km13+900 đến Km14+432, xã Xuân 

Quang 1. 

Phòng kinh tế và hạ tầng huyện Đồng 

Xuân 

4  

Công trình: Đường ĐT.647 (cũ) đoạn từ 

Km19+435,4 đến Km20+630,4, xã Xuân 

Quang 1. 

Phòng kinh tế và hạ tầng huyện Đồng 

Xuân 

5  

Công trình: Đường ĐT.647 (cũ) đoạn từ 

Km11+974,67 đến Km12+129,67, xã Xuân 

Quang 1, huyện Đồng Xuân. 

Phòng kinh tế và hạ tầng huyện Đồng 

Xuân 

6  

Công trình: Đường ĐT.647 (cũ) đoạn từ 

Km12+499.54 đến km12+609.54, xã Xuân 

Quang 1, huyện Đồng Xuân. 

Phòng kinh tế và hạ tầng huyện Đồng 

Xuân 

7  

Công trình: Đường ĐT.647 (cũ) đoạn từ 

Km13+900 đến Km14+432, xã Xuân 

Quang 1. 

Phòng kinh tế và hạ tầng huyện Đồng 

Xuân 

8  

Công trình: Đường ĐT.647 (cũ) đoạn từ 

Km19+435,4 đến Km20+630,4, xã Xuân 

Quang 1. 

Phòng kinh tế và hạ tầng huyện Đồng 

Xuân 

9  
Công trình: Đường giao thông đi khu sản 

xuất Dốc Dáng, thị trấn La Hai 

Phòng kinh tế và hạ tầng huyện Đồng 

Xuân 

10  

Công trình: Đường giao thông từ Trụ sở 

thôn Phú Xuân A đi xóm Chùa, xã Xuân 

Phước. 

Phòng kinh tế và hạ tầng huyện Đồng 

Xuân 

11  
Công trình: Rãnh thoát nước từ nhà Bà Mai 

đến suối Mề Gà, xã Xuân Long. 

Phòng kinh tế và hạ tầng huyện Đồng 

Xuân 
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12  
Công trình: Đường giao thông Gò Ổi đi 

Thác Dài, xã Xuân Quang 2. 

Phòng kinh tế và hạ tầng huyện Đồng 

Xuân 

13  
Công trình: Đường giao thông đi khu sản 

xuất Bầu Năng, xã Xuân Sơn Nam. 

Phòng kinh tế và hạ tầng huyện Đồng 

Xuân 

NĂM 2024 

CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG 

I. Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình 

14  
Công trình: Xây dựng nhà sinh hoạt văn 

hóa khu phố Nguyễn Đình Chiểu 
UBND phường 7 

15  
Công trình: Xây dựng nhà sinh hoạt văn hóa 

khu phố Lê Duẩn 
UBND phường 7 

16  
Công trình: Sửa chữa Nghĩa trang liệt sĩ xã 

Đa Lộc 
UBND xã Đa Lộc 

17  
Công trình: Sửa chữa nghĩa trang liệt sĩ xã 

Xuân Sơn Bắc 
UBND xã Xuân Sơn Bắc 

18  

Công trình: Trung tâm văn hóa thể thao xã 

Xuân Quang 1. Hạng mục: San lấp mặt bằng, 

xây dựng kè  

UBND xã Xuân Quang 1 

19  

Công trình: Sửa chữa cổng, tường rào, nhà 

vệ sinh, sân bê tông nhà sinh hoạt cộng đồng 

thôn Soi Nga.  

UBND xã Xuân Lãnh 

20  
Công trình: Mở rộng công viên trước khu 

dân cư số 3 (Giai đoạn 2) 
UBND xã Xuân Phước 

21  

Công trình sửa chữa trụ sở Chi cục Thống 

kê khu vực Ayun pa – Phú Thiện, tỉnh Gia 

Lai 

Cục thống kê tỉnh Gia Lai 

22  

Công trình: Sửa chữa, cải tạo Trụ sở Thị ủy. 

Hạng mục: Sửa chữa, cải tạo phòng hội 

trường và khu vực vệ sinh. 

Văn phòng thị ủy Sông Cầu 

23  
Công trình: Chợ trung tâm xã Xuân Sơn 

Bắc 
UBND xã Xuân Sơn Bắc 

24  

Công trình: Trường PTDT Bán trú Đinh 

Núp. Hạng mục: Xây dựng mới phòng ở nội 

trú cho học sinh 

UBND xã Phú Mỡ 

25  
Công trình: Nâng cấp nhà văn hóa thôn Tân 

Hòa, Xuân Sơn Nam 
UBND xã Xuân Sơn Nam 

26  

Công trình: Trường Mầm non Xuân Quang 

1; Hạng mục: Sửa chữa phòng học điểm 

trường Bà Đẩu 

UBND xã Xuân Quang 1 

27  

Công trình: Trường Tiểu học Xuân Quang 

1; Hạng mục: Xây dựng mới sân bê tông 

phân trường Suối Cối 2 và Phú Tâm. 

UBND xã Xuân Quang 1 

II. Tư vấn thẩm tra bản vẽ thiết kế thi công và dự toán công trình 

1  
Công trình: Chợ Xuân Sơn Nam. HM: Sửa 

chữa nhà chợ chính 
UBND xã Xuân Sơn Nam 

2  
Công trình hạng mục phụ trợ Phòng giao 

dịch An Mỹ, huyện Tuy An. 

Ngân hàng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi 
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nhánh tỉnh Phú Yên. 

3  

Công trình: Sửa chữa, mở rộng mái che khu 

thăm gặp và mua sắm bàn ghế phục vụ công 

tác thăm gặp giữa gia đình và học viên. 

Cơ sở cai nghiện ma tuý và trợ giúp 

xã hội Phú Yên 

III

. 
Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình 

1  

Công trình: Sơn sửa, trồng dặm các chậu 

hoa và một số vị trí đường nội thị thị trấn 

Chí Thạnh năm 2024. 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tuy 

An 

2  

Công trình: Đầu tư cơ sở vật chất, phương 

tiện, thiết bị kiểm tra chấm điểm tự động lái 

xe mô tô hạng A2 và nâng cấp sân sát hạch, 

hệ thống thiết bị chấm điểm tự động lái xe 

mô tô hạng A1 

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

Công đoàn Phú Yên 

3  
Công trình: Xây dựng mới hệ thống điện 

chiếu sáng thôn Phú Tâm  
UBND xã Xuân Quang 1 

4  
Công trình: Xây dựng mới hệ thống điện 

chiếu sáng xóm Lộn Hiệu  
UBND xã Xuân Quang 1 

QUẢN LÝ DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH 

1 

Công trình: Sửa chữa trụ sở làm việc  

thuộc công trình sửa chữa trụ sở Chi cục 

Thống kê khu vực Ayun pa - Phú Thiện, 

tỉnh Gia Lai 

Cục thống kê tỉnh Gia Lai 

CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP 

I Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình 

1 
Dự án: Nhà máy chế biến thủy sản và bột cá. 

Hạng mục: Nhà nồi hơi 

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Nông 

Nghiệp Phát Triển 

CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG, GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 

I. Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình 

1  

Công trình: Sửa chữa, nâng cấp tuyến 

đường từ nhà ông La Lan Thạp đến nhà ông 

La Lan Dớ. 

UBND xã Xuân Quang 1 

2  
Công trình: Đường giao thông nông thôn từ 

đường ĐT647 đến cổng thao trường bắn 
UBND xã Xuân Quang 1 

3  
Công trình: Đường GTNT thôn Long Mỹ 

(đoạn từ nhà ông Thoại đến nhà ông Hậu). 
UBND xã Xuân Long 

4  

Công trình: Đường giao thông nội đồng từ 

nhà ông Thái, bà Kế thôn Tân Long đi vườn 

dừa thôn Tân Vinh 

UBND xã Xuân Sơn Nam 

5  

Công trình: Đường giao thông nông thôn 

thôn Long Hòa, xã Xuân Long (Đoạn từ nhà 

văn hóa thôn Long Hòa đến nhà ông Nguyễn 

Hữu Tài) 

UBND xã Xuân Long 

6  

Công trình: Trung tâm văn hóa thể thao xã 

Xuân Quang 1. Hạng mục: San lấp mặt bằng, 

xây dựng kè  

UBND xã Xuân Quang 1 
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7  
Công trình: Mở rộng công viên trước khu 

dân cư số 3 (Giai đoạn 2) 
UBND xã Xuân Phước 

II. Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình 

1  

Công trình: Hệ thống điện led trang trí từ 

UBND xã đến giáp Nhơn Phong, giáp đường 

tránh QL1A thôn Trung Định   

UBND xã Nhơn An 

2  

Công trình: Công viên trước trường MN 

Xuân Sơn Nam và công viên đội 7, 8 thôn 

Tân Vinh, xã Xuân Sơn Nam. 

UBND xã Xuân Sơn Nam 

3  

Công trình: Đường GTNT đoạn từ ĐT647 

đi xuống Cánh đồng Đùi, thôn Kỳ Lộ, xã 

Xuân Quang 1. 

UBND xã Xuân Quang 1 

4  
Công trình: Đường GTNT từ Xóm Gò đi 

Hà Cát thôn Tân Bình, xã Xuân Sơn Bắc 
UBND xã Xuân Sơn Bắc 

5  

Công trình: Đường GTNT đoạn từ ĐT647 

đi Vườn Táo, thôn Suối Cối 1, xã Xuân 

Quang 1. 

UBND xã Xuân Quang 1 

6  

Công trình: Đường ĐT.647 (cũ) đoạn từ 

Km28+595,75 đến Km28+850, thôn Phú 

Giang, xã Phú Mỡ. 

Phòng KTHT huyện Đồng Xuân 

7  
Công trình: Xây dựng mới hệ thống điện 

chiếu sáng thôn Phú Tâm. 
UBND xã Xuân Quang 1 

8  
Công trình: Xây dựng mới hệ thống điện 

chiếu sáng xóm Lộn Hiệu. 
UBND xã Xuân Quang 1 

NĂM 2025 

CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG 

I Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình 

1  

Công trình: Trường Tiểu học và Trung học 

cơ sở Xuân Quang 2. Hạng mục: Xây dựng 

mới phòng truyền thống tại điểm trường 

Tiểu học 

UBND xã Xuân Quang 2 

2  
Công trình: Trụ sở UBND thị trấn La Hai 

Hạng mục: Phòng hội trường. 

UBND thị trấn La Hai 

 

3  
Công trình: Xây dựng mới nhà chứa lúa và 

bán hàng 

Hợp tác xã SXKDDVNN Xuân 

Quang 2 

4  

Công trình: Xây dựng mới 02 phòng học 

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Xuân 

Sơn Bắc (Điểm trường chính thôn Tân Bình) 

UBND xã Xuân Sơn Bắc 

5  

Công trình: Trường TH Xuân Bình. Hạng 

mục: Sửa chữa sân bê tông, sảnh 02 phòng 

học (điểm trường Bình Thạnh); Sân bê tông 

(điểm trường Bình Thạnh Nam). 

Trường TH Xuân Bình 

6  Công trình: Sửa chữa chợ Hoà An. UBND xã Xuân Cảnh 

II. Tư vấn thẩm tra bản vẽ thiết kế thi công và dự toán công trình 

1 
Công trình: Sửa chữa trụ sở Chi cục Thống 

kê huyện Sơn Hoà, tỉnh Phú Yên. 
Chi cục Thống kê tỉnh Phú Yên 

QUẢN LÝ DỰ ÁN 
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1 1 
Công trình: Sửa chữa trụ sở Chi cục Thống 

kê khu vực Chư Păh - Ia Grai, tỉnh Gia Lai. 
Chi cục Thống kê tỉnh Gia Lai. 

2  
Công trình: Sửa chữa trụ sở Chi cục Thống 

kê huyện Sơn Hoà, tỉnh Phú Yên. 
Chi cục Thống kê tỉnh Phú Yên 

CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG, GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 

I Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình 

1  
Công trình: Sửa chữa hệ thống điện chiếu 

sáng QL29 (đoạn qua thôn Tân Yên) 
UBND xã Ea ly 

2  

Công trình: Nâng cấp, sửa chữa đường 

GTNĐ thôn Kỳ Đu (Đoạn từ De Bom đi Hốc 

bà Chuyền thôn Kỳ Đu). 

UBND xã Xuân Quang 2 

3  
Công trình: Đường BTXM khu dân cư mới 

thôn Phú Hải 
UBND xã Phú Mỡ 

II Tư vấn thẩm tra bản vẽ thiết kế thi công và dự toán công trình 

1 

Công trình: Sửa chữa, khắc phục cống thoát 

nước suối Hốc Nhái tuyến đường Sông Cô - 

Long Hòa (ĐH.48). 

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 

huyện Đồng Xuân 

2 
Công trình: Sửa chữa hệ thống thoát nước 

tuyến đường Long Hà - Phước Lộc (ĐH.45). 

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 

huyện Đồng Xuân 

3 
Công trình: Sửa chữa tuyến đường Thạnh 

Đức - Gò Ổi (ĐH.46). 

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 

huyện Đồng Xuân 

4 
Công trình: Xây dựng mới hệ thống điện 

chiếu sáng từ nhà ông Thành đến Bến Gang. 
UBND xã Xuân Quang 1 

CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP 

I Tư vấn lập hồ sơ BCNCKT 

 
Dự án: Nhà máy sản xuất và xuất khẩu các 

loại hạt 
Công ty TNHH Olam Việt Nam 

 Dự án: Nhà sản xuất sơn, bao bì plastic Công ty TNHH Sơn Á 

II Tư vấn lập hồ sơ thiết kế BVTC và xin phép xây dựng 

 
Dự án: Nhà máy sản xuất và xuất khẩu các 

loại hạt 
Công ty TNHH Olam Việt Nam 

 Dự án: Nhà sản xuất sơn, bao bì plastic Công ty TNHH Sơn Á 

* THỦ TỤC PHÁP LÝ CÔNG TY: 

 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

 Chứng chỉ hoạt động xây dựng 

 Các văn bằng - chứng chỉ chuyên môn. 

Trên đây là toàn bộ nội dung năng lực của Công ty TNHH Tư Vấn Xây 

Dựng Đoàn Phát.  

Chúng tôi rất mong sự tin tưởng, quan tâm và ưu ái của Chủ đầu tư để tạo mọi 

điều kiện cùng nhau hợp tác tốt. 
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THONG TIN CA NHAN
Ner DUNG DUgc pnfp

HANH Ncnt HoAr D9NG xAv ogNc

b
Chlt bj,,cila ngudi

dno. c cdp chnng chi

Hg vd t6n: NGUYEN TAN LQC

Ngdy th6ng n5m sinh:08/911992

56 CCCD (ho6c h0 chitiu): 054092010908

C6p ngdy; 28/612021 tai: CUc c6nh s5t QLHC vC ttXU

Qu5c tich: ViQt Nam

Co scv dio t4o:Dai hgc XAy dpg Mi6n Trung

H0 ddo t4o: Chinh quy

Trinh tl6 chuy6n m6n: K! su k! thu{t
c6ng trinh xiy dgng

STT Linh vu'c hinh ngh6 Hang Thdi hqn

I
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c6ng trinh: Ddn dqng,
Nhd C6ng nghiQp.
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Tir':

d6n:

t 1t7 /2022

10t],2027

J
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II
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dln:101712021
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III
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den:
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Phri Y6n, ngdy I I th6ng 10 n1m2023
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THONG TIN CA NHAN

Chir bj,.cita ngtrdi
drqc cdp chtrng chi

Ho vd t6n: LTIONG CONC t V

Ngdy th5ng ndm sinh:2913/1992

56 CCCD (hoac h6 chit5u): 054092005364

C6p ngdy: 1ll8l202l t4i: Cuc c6nh s6t QLHC vC ttXft
Qu6c tich: Vi6t Nam

___.\_

Co so dio t4o:D4i hoc XAy dmg Mi6n Trung

HQ ctdo t4o: Chinh quy

_Trinh 
<16 chuyCn m6n: K! su k! thu4t x6y dr.mg

NQI DUNG DUqC PHfP
HANH NGHt HOAT EQNG XAV ofNC

Phti Y6n, ngdy 06 thang 01 ndm2025
xAY DUNc pH[l yttl

D6C

Dinh An

STT Linh vqc hinh nghd Hang Thoi hqn

I
Gi5m s6t c6ng t6c xdy
dpg c6ng trinh: Dan
dung, Nhd C6ng nghiQp.

III
Tt:06/01/2025

d6n:0510112030

{a
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THONG TIN CA NHAN
NQr DUNG DugC pnfp

HANH Ncnr HoAr D9NG xAv op'Nc

Ch& bj,.cila ngudi
drqc cdp chdmg chi

Ho vd t6n: vO vttNH THOAI

Ngdy th6ng nim sinh: 19/3/1993

S6 CCCO (hopc hQ chi6u): O54O13O1O474

Cdp ngay: 171612023 tai: Csc cinh s5t QLHC vC ttXft
Qu6c tich; ViQt Nam

___..\_

Co sd ddo tao: Dai hgc B6ch khoa

HE ildo tao: Chinh quy

Trinh ttQ chuy6n m6n: K! su x6y dmg
Ddn dpng vir c6ng nghiQp

STT Linh vrpc hnnh nghd Hang Thcri h4n

I
Gi6m s6t c6ng t6c xdy
dpg c6ng trinh: DAn
dqng, Nhd C6ng nghi6p.

III
Ti:0610112025
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06 thring 0l ndm2025
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Qu5c tich: Vi0t Nam

Co so <ldo t4o:Dqi hoc Nha Trang

FI€ ddo t4o: Chfnh quy

Trinh d0 chuyEn m6n: K! su c6ng ngl.r0
k! thuat di6n _ rli6n tt.

NQI DUNG DUqC PHEP

HANH NGHE HOAT DQNG XAY DUNG

Ch* bj,.cila npdi
drqc cdp chilmg chi

STT Linh vgc hirnh nghd H?ng Thd'i h4n

I
rni6t til Co - EiQn
c6ng trinh. III

Tu:0714/2022

di:n:06/412027
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y 07 thring 4n\rm2022
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